TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6315:1997
CAO SU LATEX CAO SU – XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN
Rubber latices – Determination of total solids content
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định phương pháp để xác định tổng hàm lượng chất rắn của latex cao su thiên nhiên cô đặc, các loại cao su tổng hợp.

Phương pháp này không thích hợp cho các loại latex có nguồn gốc thiên nhiên khác với Hevea brasiliensis hoặc latex đã phối liệu, latex đã lưu hoá hoặc cao su khuyếch tán nhân tạo.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 5598: 1997 (ISO 123:1985(E)) Latex cao su- Lấy mẫu

3. Nguyên tắc
Mẫu thử được sấy đến khối lượng không đổi trong một tủ sấy dưới các điều kiện được qui định ở áp xuất khí quyển, tổng hàm lượng chất rắn được xác định bằng cách cân trước và sau khi sấy.

4. Thiết bị
Các dụng cụ thông thường dùng trong phòng thí nghiệm và

4.1 Đĩa đáy phẳng, thành thấp, đường kính khoảng 60 mm, có nắp đậy.

4.2 Tủ sấy, có thể duy trì nhiệt độ 700C ± 20 C hoặc 1050C ± 50C

5 Lấy mẫu
Tiến hành theo một trong các phương phpá qui định trong TCVN 5598 : 1997 (ISO 123:1985 (E))

6. Cách tiến hành
Can đĩa có nắp đậy ( 4.1) chính xác đến 1 mg. Rót vào đĩa 2,0 g ± 0,5 g latex, đậy nắp lại và cân chính xác đến 1 mg , láng nhẹ đĩa để latex phủ đáy đĩa. Nếu cần thiết rót vào đĩa khoảng 1 cm3 nước cất hoặc nước có độ tinh khiết tương đương và trộn đều với latex bằng cách lắc nhẹ.

Đặt đĩa đã mở nắp nằm ngang vào trong tủ sấy ( 4.2) và sấy 700C ± 20C

Chú thích 1 - Sấy ở áp suất thấp được xem như phương pháp không thích hợp

7. Biểu thị kết quả
Tổng hàm lượng chất rắn ( TSC) được tính bằng phần trăm khối lượng theo công thức:
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trong đó

m0 là khối lượng của mẫu thử, tính bằng gam;

m1 là khối lượng mẫu thử sau khi sấy, tính bằng gam.

Sai lệch kết quả của hai lần thử lập lại không lớn hơn 0,2 % ( m /m)

8. Báo cáo kết quả
Báo cáo kết quả gồm các chi tiết sau:

a) số hiệu của tiêu chuẩn này;

b) tất cả các chi tiết cần thiết để nhận biết về mẫu thử;

c) các kết quả thử và các đơn vị được sử dụng;

d) các đặc điểm bất thường ghi nhận trong quá trình thử;

e) bất kỳ thao tác nào được thực hiện không qui định trong tiêu chuẩn này cũng như bất kỳ thao tác nào được xem như tuỳ ý.
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